
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng Người ủng hộ CMTX CMKTX

11/03/2015 MTQ Bếp yêu thương ủng hộ KTX 4,000,000        

12/03/2015 Chị Võ Anh Tuyết - 220 Phan Đình Phùng 400,000           

Anh Võ Quốc Hải - Phạm Hồng Thái 500,000           

Bác Trần Thị Ngân - Phạm Hồng Thái 400,000           

Bác Võ Hưng - Phạm Hồng Thái 200,000           

Cô Phụng - Ngô Quyền 200,000           

Cô Nguyễn Thị Hiệp - USA 1,000,000        

18/03/2015 Cháu Lexi - USA : 5,000,000đ 5,000,000        

20/03/2015 Chị Michele_du CMTX T3 1,000,000           

Ông Dũng - Canada : 500,000đ 500,000           

Cô Lê Xuân Phương - USA : 100 USA 2,150,000        

Thực khách (SV Đại Học ĐL ) 100,000           

Nhóm ANC - Thành đoàn Đà Lạt 442,000           

Minh Đức - Hoàng Diệu 2,000,000        

Cô Thanh An - USA 100,000           

Tạ Thị Kim An - Tp HCM 200,000           

Cô Nguyên Thị Dung - Đà Lạt 1,000,000        

Ông bà Hương Hữu 1,000,000        

Ông Tuyết Trang - Đức 400,000           

Cộng 1,000,000        19,592,000    

Tổng cộng

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Tên Thực Phẩm ĐVT Số lượng

Chị Tuyết - Đà Lạt Khoai  tây kg 12

MTQ ẩn danh - Đà Lạt Khoai  tây kg 80

02/03/2015 Cô Oanh - Đà Lạt hành tây kg 20

ba rô hành bó 2

dường mứt kg 2

10/03/2015 Cô Thoại Anh - USA tôm tươi kg 3

12/03/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 150

Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Chị Quất - Đà Lạt Khoai  tây kg 100

Chị Hùng - Tùng Lâm baắp sú kg 15

MTQ ẩn danh gạo kg 100

bó xôi kg 40

củ dền kg 8

14/03/2014 

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 03/2015

20,592,000                               

01/03/2015 

08/03/2015 Cô Ái Liên - Xuân Trường 

16/03/2015 

21/03/2015 

28/03/2015 

31/03/2015 

14/03/2015 

Chùa Vạn Hạnh - Đà Lạt



ớt ngọt kg 6

đậu cô ve kg 4

17/03/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 15

20/03/2015 Cô Thoại Anh đậu hạt kg 3

su su kg 20

cà tím kg 22

Anh Khang - Phan Bội Châu chuối kg 15

Cô Thoại Anh đậu hạt kg 3

Cô Thoại Anh - USA tôm tươi kg 5

bí ngồi kg 50

Khoai  tây kg 10

MTQ ẩn danh gạo kg 10

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 110

Rau củ các loại kg 413

Trứng gà kg 15

Đường mứt kg 2

Tôm kg 8

Đậu khuôn miếng 150

28/03/2015 

31/03/2015 Ông Phan Văn Hòa - Phước Thành 

* Thực phẩm các loại

22/03/2015 Cô Bình - Đơn Dương

14/03/2015 

Chùa Vạn Hạnh - Đà Lạt


